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I/ NỘI DUNG ÔN TẬP 
                       Chương 2. Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945 (Học bài 8) 

                        Chương 3. Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991 (Học bài 9, bài 12, bài 13) 
 

Chương 2. Địa lý các nền kinh tế Việt Nam (Học bài 6 và bài 8) 

Chương 3. Sự phân hóa lãnh thổ (Học bài 9 và bài 11) 
 

II. MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý THAM KHẢO 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 

- Cách mạng tháng Tám thắng lợi là một sự kiện vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đã đập tan hai 

tầng xiềng xích Pháp-Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

- Cổ vũ tinh thần đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc trên 

thế giới.  

2. Hậu quả của Chiến tranh lạnh 

- Quan hệ quốc tế luôn trong tình trạng căng thẳng, các nước chạy đua vũ trang rất tốn kém. 

- Các cuộc chiến cục bộ cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người và gây tổn hại đến sự 

phát triển của đất nước.  

3. Những nét chính về chính trị, kinh tế của các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

- Để khôi phục và phát triển kinh tế các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mỹ theo kế hoạch 

Mác-san. 

- Đến những năm 70, Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. 

- Ngày 1/11/1993, Liên minh châu Âu (EU) ra đời. Hiện nay, EU gồm 27 nước thành viên. 

4. Cách mạng Cu-ba và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

a. Khái quát về cách mạng Cuba. 

- 3/1952, được Mỹ ủng hộ, Ba-ti-xta thiết lập chế độ độc tài tàn bạo. 

- 7/1953, Phi-đen Cát-xtơ-rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn-ca-đa. 

- Ngày 1/1/1959, chế độ Ba-ti-xta bị lật đổ. Cách mạng Cu-ba thắng lợi. 

b. Đánh giá kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba  
- Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Cu-ba đạt nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, 

giáo dục, y tế, … góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới nhưng còn chậm đề ra 

chính sách phù hợp để thoát khỏi tình trạng cấm vận của Mỹ và ứng phó với cuộc khủng 

hoảng sau khi Liên Xô tan rã. 

c. Việt Nam rút ra bài học gì từ kết quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cu-ba  
Gợi ý:- Kiên trì bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội, luôn đặt lợi ích đất nước lên hàng đầu. 

           - Đề cao tính tự lực, tự cường, sự đoàn kết dân tộc và hợp tác quốc tế, …   

5. Các nước Đông Nam Á 
- 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái 

Lan) gồm 5 nước In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lay-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.  
- 28/7/1995, Việt Nam gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN. 

PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 

Câu 1. Một số đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên, kinh tế của vùng 

Trung du miền núi Bắc Bộ 

Phân môn 

Lịch sử 

Phân môn 

Địa lý 



- Tiếp giáp Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; giáp Trung 

Quốc và Lào. 

- Điều kiện tự nhiên: về địa hình, khí hậu có sự khác biệt giữa Đông Bắc và Tây Bắc.   

- Địa hình: + Đông Bắc chủ yếu là núi trung bình và núi thấp với các dãy núi chạy theo 

hướng vòng cung.  

                   + Tây Bắc có địa hình cao nhất nước, địa hinh chia cắt và hiểm trở. 

- Khí hậu: + Đông Bắc có 2 đai: là nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới gió mùa trên núi. 

                   + Tây Bắc có 3 đai: nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa trên núi và ôn đới 

gió mùa trên núi. 

- Tiềm năng về du lịch: du lịch văn hóa (đền Hùng, Tân Trào, Pác Pó).., du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng như Sapa, Ba Bể, ... 

- Tiềm năng về công nghiệp sản xuất điện: có thế mạnh về thủy điện trên các sông Đà, sông 

Chảy,..(Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Lai Châu..); nhà máy nhiệt điện (Sơn Đông, Bắc Giang, 

Na Dương,..). 

Câu 2. Một số đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 

nhiên ngành kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng. 
*Vị trí: Vùng ĐBSH bao gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tiếp giáp với Trung 

du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và Trung Quốc; phía đông 

có vùng biển rộng thuộc vịnh Bắc Bộ với nhiều đảo.  

* ĐKTN: Địa hình và đất: đồng bằng địa hình tương đối bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ. 

- Nguồn nước: Mạng lưới sông ngòi dày đặc; Khí hậu Nhiệt đới ẩm gió mùa, có một mùa 

đông lạnh; Sinh vật: Tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng.  

* Kinh tế: là Vùng trọng điểm sản xuất lương thực – thực phẩm, có năng suất lúa lớn nhất. 

- Dịch vụ: đầu mối giao thông quan trọng (Hà Nội, Hải Phòng), du lịch biển phát triển do có 

nhiều đảo, quần đảo đẹp. 

Câu 3. Hãy phân tích vị thế của thủ đô Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế của vùng 

Đồng bằng Sông Hồng 
- Là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia; Trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu cả 

nước; Là trung tâm giao dịch quốc tế, kinh tế, văn hóa, giáo dục hàng đầu của cả nước. 

- Trung tâm thương mại lớn của đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

Câu 4. Chứng minh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có một số thế mạnh nổi bật trong 

phát triển kinh tế.  
- Có vị trí địa lí thuận lợi cho giao lưu trong nước và quốc tế. 

- Có nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước. 

Câu 5. Một số đặc điểm nổi bật về ngành nông nghiêp, công nghiệp, dịch vụ của nước ta.  
* Nông nghiệp: Cây công nghiệp: cao su Đông Nam Bộ (có đất badan, đát xám trên phù sa 

cổ và Tây Nguyên (có đất badan).                                           

- Cây lương thực: vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. 

* Công nghiệp: có cơ cấu đa dạng, ngày càng phát triển. 

* Dịch vụ phân bố không đều, tập trung nhiều nhất là vùng dồng bằng, đô thị lớn. 
- Một số loại hình giao thông: Đường ô tô: Quốc lộ 1 kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau; 

cảng biển: Hải Phòng, Đà Nẵng; Sân bay quốc tế: Nội Bài (Hà Nội), Tân Sơn Nhất 

(TPHCM). 

- Bưu chính, viễn thông ngày càng phát triển. Năm 2021, cả nước có 7 tuyến cáp quang quốc 

tế. Nhiều dịch vụ mới ra đời: thương mại điện tử, bưu phẩm, ... 
 

--- Hết --- 


